
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 459, tờ bản đồ số 58, đường Bạch Đằng, tổ 76, khu 9, Phường Chánh 
Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

31/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT FOOD-LINE

3702945022

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quầy bar, vũ trường)

5630

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng).

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột,…

4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(Thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)

4634

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(không bao gồm bán buôn dược phẩm)

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
THÀNH ĐẠT FOOD-LINE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT FOOD-LINE SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: THANH DAT FOOD-LINE CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918790484
Email: thanhdatcompany.coltd@gmail.

com

Fax:
Website:
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12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)

4711

17. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh; Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở 
nồng độ thấp hoặc không chứa cồn. 

4723

21. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)

4724

22. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

30. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

33. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774
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5.000.000.000 VNĐ

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, 
đường sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ; - Bán lẻ thịt gia 
súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ; - Bán 
lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ; - Bán 
lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ.

4781

35. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

36. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

37. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9511

38. Sửa chữa thiết bị liên lạc
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9512

39. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9521

40. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9522

41. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

42. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
(Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

9529

43. Trồng cây cao su 0125

44. Trồng cây lâu năm  khác 0129

45. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

46. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

47. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. - Hoạt động nhượng 
quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp dịch vụ ăn uống cho 
các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự trong 
một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống thường được chế biến 
tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển 
đến nơi cung cấp cho khách hàng; - Cung cấp suất ăn theo hợp 
đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí 
nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; - Hoạt động nhượng 
quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các 
sự kiện tương tự; - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự 
phục vụ (ví dụ căn tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường 
học) trên cơ sở nhượng quyền. - Hoạt động cung cấp suất ăn 
công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.

5629

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HÀ THỊ 
NGỌC 
HOAN

212 Yersin, tổ 21, khu 
phố 2, Phường Hiệp 
Thành, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

1.200.000.000 24,000 280731060

2LÊ THỊ 
NGỌC 
NHUNG

Số 29/6 Tân Thắng, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

600.000.000 12,000 280743389

3NGUYỄN 
THỊ HOÀNG 
ANH

107 Đoàn Thị Liên, tổ 
8, khu 2, Phường Phú 
Lợi, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

200.000.000 4,000 281029190

4PHẠM VĂN 
HIẾU

212 Yersin, tổ 21, khu 
phố 2, Phường Phú 
Cường, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

3.000.000.000 60,000 280645418

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       280645418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 212 Yersin, tổ 21, khu phố 2, Phường Phú Cường, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 204/5 Yersin, tổ 21, khu phố 2, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN HIẾU Nam

12/10/1978 Kinh Việt Nam

15/08/2020 Công an tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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